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ĐỀ BÀI
PHẦN I: ĐỌC – HIỂU:

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
          Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.

Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.

       (Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử Tiasang.com.vn, ngày 19-7-2007)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:

A. Miêu tả




B. Tự sự



C. Nghị luận 




D. Biểu cảm 

Câu 2.  Câu chủ đề của đoạn văn là câu :

A. Câu thứ nhất                      

B. Câu thứ hai           

C. Câu thứ ba                          

D. Câu thứ tư

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào là từ láy?

A. Mòn mỏi




B. Đạo đức



C. Trí tuệ                   


D. Công cuộc
Câu 4. Cụm từ nào sau đây là cụm động từ?

A. Đọc sách                  

 
B. Các tổ chức thanh niên                

C. Một cuốn sách                          
D. Một công cuộc lớn.
Câu 5. Nội dung chính của văn bản là:

A. Vai trò của việc đọc sách                         

B. Cách đọc sách hiệu quả

C. Phát động phong trào đọc sách                 

D. Thực trạng của việc đọc sách trong giới trẻ hiện nay                

Câu 6. Trong các từ sau,từ nào không phải là từ Hán Việt?

A. Trí tuệ                         


C. Công cuộc                            

B. Gia đình                       


D. Lâu dài

Câu 7. Trong văn bản, tác giả cho rằng không đọc sách sẽ:

A. Không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa.        

B. Đời sống tinh thần của con người nghèo đi
C. Cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng
D.  Không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng
Câu 8: Vì sao tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa”? 

Câu 9: Theo em “việc nhỏ” và “công cuộc lớn” mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là gì?

Câu 10. Thông điệp mà tác giả gửi gắm qua đoạn trích?
Phần II : VIẾT (4 điểm)

Chọn 1 trong 2 câu:

Câu 1: (4.0 điểm): Hãy mượn lời một nhân vật mà em thích trong truyện cổ tích đã học để kể lại truyện cổ tích đó.

Câu 2: (4.0 điểm): Hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về một hiện tượng trong đời sống mà em quan tâm.

------------------------- Hết -------------------------
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	3.5

	Câu 8
	- Tác giả cho rằng: “Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa” vì:  không đọc sách là không có nhu cầu hiểu biết, mở mang kiến thức, đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.

	0.5

	Câu 9
	Theo em “việc nhỏ” và “công cuộc lớn” mà tác giả đề cập đến trong đoạn văn là :
- “việc nhỏ” :
+ vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
+ mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách, đến mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách
- “công cuộc lớn” : đọc sách trở thành ý thức thành nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình, việc đọc sách trở thành văn hóa của đất nước
	1.0

	Câu 10
	Những bài học mà HS có thể rút ra:
Hãy tích cức đọc sách, tự rèn luyện thói quen đọc sách mỗi ngày.

(HS trả lời được  1/2 ý cho 0.5 điểm)
	1.0

	Phần II : Viết (4 điểm) Chọn 1 trong 2 câu:

	Câu 1

(4.0điểm)
	a.  Đảm bảo bố cục bài văn tự sự gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài..
	0,5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Mượn lời một nhân vật mà em thích trong truyện cổ tích đã học để kể lại truyện cổ tích đó.


	0,25

	
	c. Yêu cầu kiến thức: HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: Đóng vai nhân vật người em để tự giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện; chú ý ngôi xưng hô thứ nhất

 *Thân bài: Kể lại diễn biến của câu chuyện.

 - Xuất thân các nhân vật

 - Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện

 - Diễn biến chính

 + Sự việc 1

 + Sự việc 2

 + Sự việc 3

……

*Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện.


	2.5

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có cảm nghĩ riêng, sâu sắc
	0,5

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	Câu 2

(4.0 điểm)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) mà em quan tâm). Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng, sắp xếp hệ thống luận điểm, luận cứ mạch lạc, chính xác.
	0.5

	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết:
	0.25

	
	c.Triển khai bài viết: Có thể theo g    Gợi ý sau- Mở bài: Giới thiệu hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận.
- Thân bài: Ðưa ra ý kiến bàn luận.
+ Ý 1 (lí lẽ, bằng chứng)

+ Ý 2 (lí lẽ, bằng chứng)

+ Ý 3 (lí lẽ, bằng chứng)

+…

- Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của bản thân.
	2.5

	
	d. Sáng tạo: HS lập luận chặt chẽ, dẫn chứng và lí lẽ cụ thể, chọn lọc, thuyết phục, diễn đạt rõ ràng, có cảm xúc.
	0,5

	
	e. Chính tả: dùng từ, đặt câu, đảm bảo chuẩn ngữ pháp, ngữ nghĩa TV.
	0,25


